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KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT XÂY DỰNG-QL4702

Túi thi: 1

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 3

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

BBẩy, tám7.88.552014K126/08/1995Vương Toàn Thắng14510103261

BTám, hai8.28.572016K119/04/1998Phạm Ngọc Thép16510100492

BTám, hai8.28.572016X703/11/1998Nguyễn Quang Thiều16510303523

ATám, năm8.58.58.52016X719/12/1998Nguyễn Văn Tiến16510303564

FMột, sáu1.60.082016N226/07/1998Nguyễn Kim Tuấn16510401065

KFKhông, không0.06.002016X402/10/1996Trần Đức Tú14510303406

CSáu, không6.06.062015D123/03/1997Hoàng Thanh Tùng15510500707

BBẩy, bốn7.47.572016X726/12/1998Bùi Đức Trọng16510303598

BTám, hai8.28.572016X708/03/1998Nguyễn Quang Trung16510303589

BBẩy, tám7.88.072017X503/05/1999Trần Quốc Việt175103009610

CSáu, bốn6.46.562016QL226/01/2018Lê Văn Trường An165108050011

BBẩy, tám7.88.072016X119/06/1996Nguyễn Thị Mai Anh145103000812

DNăm, bốn5.45.552015NT214/12/1995Trần Kim Phương Anh155802002913

CNăm, tám5.86.052016X920/06/1997Bùi Văn Bến155103014214

DNăm, hai5.25.062015XN05/04/1997Lê Đăng Biển155107003015

CSáu, tám6.87.062014K503/12/1995Nguyễn Đình Cầu145101004816

BBẩy, tám7.88.072015X926/03/1997Nguyễn Văn Châu155103028317

DBốn, tám4.85.042015N313/01/1997Phạm Văn Chiến155104003818

CSáu, hai6.26.072014K104/06/1996Mai Quốc Cường145101003719

CNăm, tám5.85.572016Q206/11/1995Ngô Mạnh Cường165102005120

FKhông, tám0.80.042017D220/06/1996Phạm Quốc Dân155105000621

BBẩy, tám7.88.072013D130/06/1995Trần Quang Duy135105009722

KFKhông, không0.00.002017X423/10/1997Kim Anh Dũng155103040123

BBẩy, tám7.88.072016X814/02/1998Nguyễn Bảo Dũng165103037324

BBẩy, tám7.88.072015K122/09/1995Nguyễn Thành Dương155101010625

BTám, không8.08.082013X125/04/1995Trần Đăng Dương135103041726

BTám, không8.08.082017Q128/10/1999Đồng Minh Đạt175102014227

BBẩy, bốn7.47.572016X914/11/1996Ngô Xuân Đạt155103016828

KFKhông, không0.07.502017X315/11/1994Phạm Thành Đạt145103010229

ATám, chín8.99.08.52015K621/03/1997Nguyễn Văn Đông155101011130

AChín, một9.19.57.52016XN28/07/1998Man Thị Thu Hà165107002131

CSáu, không6.06.062016M22/02/1998Đinh Văn Hải165106001232

BBẩy, chín7.98.07.52016XN22/03/1998Bùi Quốc Huy165107002033

BTám, không8.08.082015X820/09/1997Nguyễn Xuân Huy155103047234

DNăm, không5.04.092016X207/10/1998Phạm Quang Huy165103007335

CSáu, không6.06.062016GT207/08/1998Nguyễn Văn Huỳnh165401008236

BBẩy, bốn7.47.572015X525/08/1997Dương Văn Ký155103006637

BBẩy, năm7.57.57.52015K430/04/1998Tô Trần Lương155101009038

BTám, không8.08.082017X411/10/1996Bùi Thị Lý Mai155103100439

CSáu, sáu6.66.572017Q107/11/1999Lê Tuấn Minh175102015140
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chú

Điểm 
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Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

KFKhông, không0.00.002014K518/02/1996Đào Quang Nghĩa145101024841

CSáu, bốn6.47.042016NT112/09/1994Đặng Trọng Nghĩa145802003842

BTám, một8.18.08.52015K620/07/1997Ngô Trí Ngọc155101029743

CNăm, tám5.86.052013K419/06/1995Nguyễn Hoàng Nhật135101020744

CNăm, sáu5.66.042017N106/06/1997Vũ Minh Phú155104008245

KFKhông, không0.00.002015X215/08/1996Nguyễn Hoàng Sơn155103050246

BBẩy, sáu7.67.582016K116/06/1994Đinh Minh Thái145101032047
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, ngày 8 tháng 6 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2


